
 NSTW và 

NST 

 NSH và 

các 

nguồn 

vốn khác 

TỔNG CỘNG    64.687       38.509     23.657       29.532      6.605         5.954   

A Dự án đã được phê duyệt quyết toán 18.200 10.702 7.498 5.506       559   559

1
Nhà văn hóa xã Ea Khal (NST hỗ trợ 70%), huyện 

Ea H'leo

Xã Ea 

Khal

BQL xã Ea 

Khal

48/QĐ-UBND xã 

16/4/2019 3.038 2.126 912 69 69        69

2
Nhà văn hóa xã Ea H'đing (NST hỗ trợ 70%), 

huyện Cư M'gar

Xã Ea 

H'đing

BQL xã Ea 

H'đing

103/QĐ-UBND xã 

20/6/2019 3.775 2.151 1.624 912 108      108

3
Nhà văn hóa xã Ea Drơng (NST hỗ trợ 70%), 

huyện Cư M'gar

Xã Ea 

Drơng

BQL xã Ea 

Drơng

150/QĐ-UBND xã 

26/6/2019 3.762 2.151 1.611 899 108      108

4 Nhà văn hóa xã Ea Ning, huyện Cư Kuin
Xã Ea 

Ning

BQL xã Ea 

Ning

Số 133/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2020 

của UBND xã 
4.019 2.100 1.919 2.069 150      150

5 Nhà văn hóa xã Tam Giang, huyện Krông Năng
Xã Tam 

Giang

BQL xã 

Tam Giang

84/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2020 3.606 2.174 1.432 1.556 124      124

B
Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, chưa 

phê duyệt quyết toán
46.487 27.807 16.159 24.026 6.046   5.395

I Cơ chế thông thường 7.700 7.000 700 4.419 4.419   4.419

1
Nâng cấp, kiên cố hóa kênh N2 trạm bơm buôn 

Cuôr, xã Yang Tao
Xã Yang  Tao

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Lắk

650/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2021 

của UBND huyện
       7.700         7.000          700         4.419    4.419           4.419 

II Cơ chế đặc thù 38.787 20.807 15.459 19.607 1.627   976

1 Nhà văn hóa xã Dray Sáp, huyện Krông Ana
Xã Dray 

Sáp

BQL xã 

Dray Sáp

235/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2020 4.400 2.162 2.238 2.450 212      212

2 Nhà văn hóa xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar
Xã Cư 

M'gar

BQL xã 

Cư M'gar

132/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2020 4.232 2.151 2.081 2.282 201      201

3 Nhà văn hóa xã Cư Huê, huyện Ea Kar
Xã Cư 

Huê

BQL xã 

Cư Huê

173/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2020 5.151 2.155 2.996 3.201 205      205

4 Nhà văn hóa xã Ea Tam, huyện Krông Năng 
Xã Ea 

Tam

BQL xã Ea 

Tam

110/QĐ-UBND  

ngày 29/5/2020     3.606       2.174      1.432   1.656 224      224

5
Nhà văn hoá xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar (NST 

hỗ trợ 50%)

Xã Ea 

Mnang

UBND xã 

Ea M'nang

141/QĐ-UBND xã 

31/8/2017 4.980 2.348 2.632 2.766 134      134

6
Nhà văn hoá xã Bình Hoà, huyện Krông Ana 

(NST hỗ trợ 70%)

Xã Bình 

Hòa

UBND xã 

Bình Hòa

4913/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2015 6.998 3.260 3.738 3.901 163      

7
Nhà văn hóa xã Ea Siên (NST hỗ trợ 50%), huyện 

Buôn Hồ
Xã Ea Siên

BQL xã Ea 

Siên

129/QĐ-UBND xã 

06/9/2018 3.123 1.544 1.656 77        

8
Nhà văn hóa xã Ea Kiết (NST 70%), huyện Cư 

Mgar
Xã Ea Kiết

BQL xã Ea 

Kiết

110/QĐ-UBND xã 

02/8/2018 3.093 2.151 1.050 108      

9 Nhà văn hóa xã Ea Bung, huyện Ea Súp
Xã Ea 

Bung

BQL xã Ea 

Bung

270b/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2020 3.205 2.862 343 646 303      

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH TỈNH BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN QUYẾT TOÁN, HOÀN THÀNH - BỔ 

SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-HĐND ngày      tháng  4   năm 2022 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT Đơn vị
Địa điểm 

đầu tư

Chủ đầu 

tư

Quyết 

định phê 

duyệt DA

 Tổng mức đầu tư 
 Số vốn còn thiếu sau 

KH 2021 

 Tổng 

 Trong 

đó: 

NSTW 

và NST 

 KH 2022 

(Nguồn 

XSKT) 

Ghi chú

 Tổng số 

 Trong đó: 
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